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 Gia Lai, ngày       tháng       năm 2023 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

quy định nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác Y tế dự phòng – 

 Dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII, Kỳ họp thứ Mười bốn 

 Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi đặc thù cho 

công tác Y tế dự phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội 

nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường bảo vệ 

chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; 

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội 

nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác Dân số trong 

tình hình mới; 

 Giai đoạn 2016-2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số 

giai đoạn 2016-2020. Thực hiện Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 

của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính ban hành Thông tư số 

26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự 

nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020. 

Tuy nhiên đến nay đã kết thúc giai đoạn thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế 

- Dân số theo Quyết định số 1125/QĐ-TTg. Theo đó, các văn bản hướng dẫn 

thực hiện Chương trình mục tiêu, bao gồm Thông tư số 26/2018/TT-BTC của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính không còn được áp dụng. 

 Giai đoạn 2021-2025, căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng 

Chính phủ đã thực hiện lồng ghép Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số vào nội 
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dung chi của các Chương trình mục tiêu quốc gia và hoạt động thường xuyên 

của các địa phương (chuyển nội dung nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu Y 

tế - Dân số giai đoạn 2016- 2020 thành nhiệm vụ thường xuyên của ngân sách 

địa phương).  

Ngày 23/7/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 5925/BYT-KH-TC về 

việc rà soát, chuyển nội dung nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân 

số giai đoạn 2016 - 2020 thành nhiệm vụ thường xuyên của các bộ, cơ quan 

trung ương, địa phương, trong đó Bộ Y tế đề nghị: 

“2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Xây dựng kế hoạch hoạt động các nhiệm vụ chuyên môn của CTMT Y tế 

-  Dân số tại địa phương chuyển thành nhiệm vụ thường xuyên và dự toán kinh 

phí, tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh 

bố trí kinh phí địa phương để triển khai thực hiện.” 

Ngày 08/8/2022, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 7852/BTC-HCSN 

về việc hướng dẫn định mức chi các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu Y 

tế - Dân số chuyển thành nhiệm vụ chi thường xuyên, trong đó hướng dẫn:  

“2. Giai đoạn 2021-2025, căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng 

Chính phủ đã thực hiện lồng ghép CTMT Y tế - Dân số vào nội dung chi của 

các CTMT Quốc gia và hoạt động thường xuyên của các Bộ, cơ quan trung 

ương và các địa phương. Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện tại các địa 

phương như sau: 

a) Đối với một số hoạt động thuộc CTMT Y tế - Dân số lồng ghép vào 

nội dung chi của các CTMT Quốc gia giai đoạn 2021-2025: Đề nghị các địa 

phương căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt CTMT Quốc 

gia và các Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương 

thực hiện các CTMTQG này. 

… 

Căn cứ Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước, Điều 21 Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn Luật Ngân sách nhà nước, trong đó quy định nhiệm vụ, quyền hạn của 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một 

số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu 

chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối 

của ngân sách địa phương. 

Vì vậy, việc quy định chế độ, định mức chi các hoạt động, nhiệm vụ của 

CTMT Y tế - Dân số chuyển thành nhiệm vụ thường xuyên để thực hiện tại địa 

phương thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước và Điều 

21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP.” 
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 Tại điểm h khoản 9 Điều 30 của Luật Ngân sách nhà nước quy định: 

“Điều 30. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp 

9. Đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, ngoài nhiệm vụ, quyền hạn quy 

định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này còn có nhiệm vụ, quyền hạn: 

h) Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có 

tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi 

ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù 

hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương.” 

Tại khoản 3 Điều 21 của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 

12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Ngân sách nhà nước quy định: 

“Điều 21. Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định 

định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách        

3. Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có 

tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu 

do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên 

địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách 

trung ương không hỗ trợ. Riêng những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền 

công, phụ cấp, trước khi quyết định phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội 

vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực 

trực tiếp...” 

 Do đó, việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quy định nội 

dung chi, mức chi đặc thù cho công tác Y tế dự phòng - Dân số trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai là có cơ sở pháp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn và hết sức cần 

thiết trong bối cảnh hiện nay. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN 

1. Mục đích 

Nghị quyết được ban hành là cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện một 

số nội dung chi, mức chi đặc thù của công tác y tế dự phòng - dân số thuộc 

Chương trình Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong giai đoạn tới, góp 

phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra theo Chương trình số 61-

CTr/TU và Chương trình số 60-CTr/TU của Tỉnh ủy Gia Lai “Về tăng cường 

công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình 

mới” và “Công tác dân số trong tình hình mới”. 

2. Quan điểm 

Nghị quyết được xây dựng phù hợp với Hiến pháp và các quy định pháp 

luật có liên quan, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và thực tiễn chương 
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trình Y tế - dân số của tỉnh.  

 III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

Thực hiện theo trình tự thủ tục xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật, 

để tham mưu cho UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận chủ 

trương đề nghị xây dựng Nghị quyết, Sở Y tế đã dự thảo hồ sơ đề nghị xây 

dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi công tác y tế 

dự phòng – dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai, bao gồm: (1). Tờ trình của UBND 

tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết; (2). Báo cáo đánh giá tác động của chính 

sách mức chi hỗ trợ công tác Y tế dự phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh; (3). Báo 

cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách Y tế dự phòng - 

Dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Quyết định 1125/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ; (4). Dự thảo đề cương Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi 

đặc thù công tác Y tế dự phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai và xin ý kiến 

các Bộ: Y tế, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp; các sở, ngành, UBND các huyện, thị 

xã, thành phố; đồng thời đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn trên 

cổng thông tin điện tử tỉnh để các tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến. 

 Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ và các sở, ban, ngành địa phương; 

Sở Y tế đã tổng hợp và hoàn thành báo cáo tổng hợp, tiếp thu và giải trình các 

ý kiến góp ý đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết. Sở Y tế gửi hồ sơ đến 

Sở Tư pháp đề nghị thẩm định trước khi trình UBND tỉnh. 

 Sau khi nhận được báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp đối với hồ sơ đề 

nghị xây dựng Nghị quyết, Sở Y tế đã tiếp thu, giải trình và hoàn chỉnh hồ sơ 

dự thảo; đồng thời có tờ trình số 699/TTr-SYT ngày 09/3/2023 gửi UBND về 

việc đề nghị xây dựng Nghị quyết. Ngày 11/5/2023 UBND tỉnh đã có tờ trình 

số 1103/TTr-UBND trình thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị 

quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác y tế 

dự phòng - dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Thực hiện Nghị quyết số 232/NQ-HĐND ngày 23/5/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung 

chi, mức chi đặc thù cho công tác Y tế dự phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai; Sở Y tế đã xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết; xin ý kiến 

góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời đề nghị Văn phòng 

UBND tỉnh đăng dự thảo văn bản trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để các cá 

nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến. 

Sở Y tế tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ 

trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; hoàn chỉnh hồ sơ 

gửi Sở Tư pháp thẩm định. 

Trên cơ sở văn bản số 1193/STP-NV1 ngày 26/6/2023 của Sở Tư pháp, 

Sở Y tế tổng hợp, giải trình, tiếp thu Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp và 

hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình phiên họp của UBND tỉnh thông qua. 

UBND tỉnh thảo luận tập thể, biểu quyết theo đa số quyết định trình HĐND 
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tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi đặc 

thù công tác Y tế dự phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai và có Tờ trình số 

1617/TTr-UBND ngày 27/6/2023 trình HĐND tỉnh khóa XII, Kỳ họp thứ 

Mười ba. 

Dự thảo tiếp tục được Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh thẩm tra tại 

Văn bản số 119/BC-BVHXH ngày 28/6/2023; UBND tỉnh đã giao Sở Y tế tiếp 

thu, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị quyết theo ý kiến thẩm tra 

của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tại Báo cáo số 119/BCBVHXH.  

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ 

QUYẾT 

 1. Bố cục: Nghị quyết này gồm 05 điều 

 2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

 1. Phạm vi điều chỉnh 

 Nghị quyết này quy định nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác Y 

tế dự phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

 2. Đối tượng áp dụng 

a) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng, thụ hưởng 

nguồn ngân sách cấp tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực 

hiện công tác Y tế dự phòng - Dân số. 

 b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Nội dung chi và mức chi đặc thù công tác Y tế dự phòng 

1. Nội dung chi và mức chi hỗ trợ người thực hiện tư vấn, nói chuyện 

chuyên đề hướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân phòng, điều trị, chăm 

sóc và hỗ trợ tâm lý cho người bệnh. 

a) Chi hỗ trợ người thực hiện tư vấn, nói chuyện chuyên đề, hướng dẫn 

tập trung: Mức chi theo quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 

98/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Gia Lai về việc quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trường hợp báo cáo viên là cộng tác viên, nhân 

viên y tế thôn, bôn, buôn, plei, làng, tổ dân phố: Áp dụng mức chi cho giảng 

viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các đơn vị từ 

cấp huyện và tương đương trở xuống. 

b) Trường hợp tư vấn thường xuyên hàng tháng tại cơ sở xét nghiệm 

HIV, cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế: Hỗ 

trợ người thực hiện tư vấn: 100.000 đồng/người thực hiện tư vấn/buổi tư vấn, 
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tối đa 500.000 đồng/người thực hiện tư vấn/tháng. Số lượng người thực hiện tư 

vấn do người đứng đầu cơ quan chuyên môn về y tế, dân số quyết định. 

c) Trường hợp đi tư vấn, hướng dẫn tại cộng đồng: Ngoài chế độ công 

tác phí theo quy định của pháp luật, người thực hiện tư vấn, hướng dẫn được 

hỗ trợ theo đối tượng được tư vấn, hướng dẫn với mức hỗ trợ 15.000 

đồng/người được tư vấn, hướng dẫn/lần tư vấn, hướng dẫn, tối đa 300.000 

đồng/người thực hiện tư vấn, hướng dẫn/tháng. Riêng tư vấn, hướng dẫn về an 

toàn thực phẩm, mức hỗ trợ 30.000 đồng/cơ sở được tư vấn, hướng dẫn/lần tư 

vấn, hướng dẫn, tối đa 450.000 đồng/người thực hiện tư vấn, hướng dẫn/tháng. 

2. Nội dung chi và mức chi hỗ trợ khám sàng lọc, sàng lọc phát hiện, 

quản lý sàng lọc, tham gia chiến dịch và khám lưu động tại cộng đồng; khám 

bệnh, chữa bệnh kết hợp quân dân y. 

a) Chi phí xét nghiệm, thủ thuật lấy bệnh phẩm sinh thiết, làm tiêu bản 

mô bệnh học và các dịch vụ kỹ thuật y tế khác theo chuyên môn y tế (nếu có). 

Mức chi thực hiện theo giá dịch vụ y tế quy định tại Nghị quyết số 

118/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Gia Lai quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi 

thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của 

Nhà nước do tỉnh Gia Lai quản lý. 

b) Chi hỗ trợ cho những người trực tiếp tham gia công tác khám sàng lọc 

ngoài chế độ công tác phí theo quy định của pháp luật: 

- Chi hỗ trợ người lấy mẫu bệnh phẩm, vật phẩm và mẫu máu (trừ mẫu 

dịch não tủy): 7.000 đồng/mẫu. 

- Người trực tiếp khám, xét nghiệm (bao gồm bác sỹ, y tá, điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật viên xét nghiệm): 125.000 đồng/người/ngày khi thực hiện tại 

xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là xã đặc biệt khó khăn); 90.000 

đồng/người/ngày khi thực hiện tại các xã, phường, thị trấn còn lại. 

- Đối tượng khác trực tiếp phục vụ công tác khám sàng lọc: 65.000 

đồng/người/ngày khi thực hiện tại xã đặc biệt khó khăn; 40.000 

đồng/người/ngày khi thực hiện tại các xã, phường, thị trấn còn lại. 

3. Nội dung chi và mức chi hỗ trợ giám sát dịch tễ học, giám sát các 

bệnh tật, giám sát an toàn thực phẩm, giám sát dinh dưỡng, giám sát sức khỏe 

sinh sản, giám sát mất cân bằng giới tính khi sinh, giám sát bệnh, tật bẩm sinh, 

giám sát điều kiện, vệ sinh trường học thuộc phạm vi quản lý: Cán bộ y tế, dân 

số tham gia giám sát được hỗ trợ 40.000 đồng/người/ngày ngoài chế độ công 

tác phí theo quy định của pháp luật. 

4. Nội dung chi và mức chi đặc thù hoạt động phòng, chống phong. 

Ngoài chế độ công tác phí theo quy định của pháp luật, chi hỗ trợ cho 

cán bộ y tế trực tiếp cấp phát thuốc và theo dõi bệnh nhân phong đa hóa trị liệu 
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tại nhà, như sau: 

a) Đối với bệnh nhân nhóm ít vi khuẩn, điều trị đủ liều từ 6-9 tháng: 

200.000 đồng/bệnh nhân/đợt điều trị đủ liều. 

b) Đối với bệnh nhân nhóm nhiều vi khuẩn, điều trị đủ liều từ 12-18 

tháng: 400.000 đồng/bệnh nhân/đợt điều trị đủ liều. 

5. Nội dung chi và mức chi đặc thù hoạt động phòng, chống lao. 

a) Chi hỗ trợ cho cán bộ y tế làm công tác khám, phát hiện nguồn lây 

chính (lao phổi AFB) tại cộng đồng: 30.000 đồng/bệnh nhân lao AFB. 

b) Chi hỗ trợ cán bộ y tế xã, phường, thị trấn trực tiếp khám và đưa bệnh 

nhân lao tới tổ chống lao tuyến huyện: 

- Đối với xã đặc biệt khó khăn: 50.000 đồng/xã/tháng. 

- Đối với các xã, phường, thị trấn còn lại: 30.000 đồng/xã, phường, thị 

trấn/tháng. 

c) Chi hỗ trợ cho cán bộ y tế trực tiếp cấp phát thuốc, kiểm tra, giám sát 

bệnh nhân lao, lao kháng đa thuốc, lao tiềm ẩn điều trị đủ thời gian tại cộng 

đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế: 

- Đối với xã đặc biệt khó khăn: 170.000 đồng/bệnh nhân/đợt điều trị 6-8 

tháng; 150.000 đồng/bệnh nhân lao tiềm ẩn/đợt điều trị; 200.000 đồng/bệnh 

nhân lao kháng đa thuốc/đợt điều trị 9 tháng hoặc 400.000 đồng/bệnh nhân lao 

kháng đa thuốc/đợt điều trị 20 tháng. 

- Đối với các xã, phường, thị trấn còn lại: 120.000 đồng/bệnh nhân/đợt 

điều trị 6-8 tháng; 100.000 đồng/bệnh nhân lao tiềm ẩn/đợt điều trị; 150.000 

đồng/bệnh nhân lao kháng đa thuốc/đợt điều trị 9 tháng hoặc 300.000 

đồng/bệnh nhân lao kháng đa thuốc/đợt điều trị 20 tháng. 

6. Nội dung chi và mức chi đặc thù cho hoạt động phòng, chống sốt rét. 

a) Chi hỗ trợ cán bộ thực hiện các xét nghiệm phát hiện bệnh sốt rét tại 

gia đình:  

- Xét nghiệm để định loại véc tơ truyền bệnh: 5.000 đồng/mẫu. 

- Xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán sốt rét (từ khâu lấy máu, vận 

chuyển đến bảo quản và xét nghiệm): 25.000 đồng/mẫu. 

b) Chi hỗ trợ cán bộ tại điểm kính hiển vi: 150.000 đồng/điểm kính hiển 

vi/tháng. 

c) Chi hỗ trợ người làm mồi và người đi bắt muỗi đêm: 130.000 

đồng/người/đêm. 

d) Chi hỗ trợ người trực tiếp phun, tẩm hóa chất diệt muỗi: bằng 1,5 lần 

mức lương tối thiểu vùng (tính theo ngày) do Chính phủ quy định mức lương 

tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 

7. Nội dung chi và mức chi đặc thù cho hoạt động phòng, chống sốt xuất 

huyết. 
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a) Chi hỗ trợ cán bộ thực hiện các xét nghiệm phát hiện bệnh sốt xuất 

huyết tại gia đình: 

- Xét nghiệm để định loại véc tơ truyền bệnh: 5.000 đồng/mẫu. 

- Xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán sốt xuất huyết (từ khâu lấy máu, 

vận chuyển đến bảo quản và xét nghiệm): 25.000 đồng/mẫu. 

b) Hỗ trợ người trực tiếp phun, tẩm hóa chất diệt muỗi, người trực tiếp 

thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, lăng quăng tại hộ gia 

đình và trong các đợt tổ chức chiến dịch như sau: 

- Chi hỗ trợ người trực tiếp phun, tẩm hóa chất diệt muỗi: bằng 1,5 lần 

mức lương tối thiểu vùng (tính theo ngày) do Chính phủ quy định mức lương 

tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 

- Chi hỗ trợ cho người trực tiếp thực hiện các hoạt động vệ sinh môi 

trường, diệt bọ gậy, lăng quăng tại hộ gia đình và trong các đợt tổ chức chiến 

dịch (không kể thành viên của hộ gia đình): 3.000 đồng/hộ/lần, mức hỗ trợ một 

ngày tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng (tính theo ngày) do Chính phủ quy 

định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng 

lao động. 

8. Nội dung chi và mức chi đặc thù cho hoạt động bảo vệ sức khỏe tâm 

thần. 

a) Chi phát hiện, quản lý và Điều trị sớm cho bệnh nhân tâm thần: Chi 

hỗ trợ cho cán bộ y tế làm bảng hỏi Beck hoặc đánh giá trầm cảm khác theo 

quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế: 15.000 đồng/bảng hỏi. 

b) Chi hỗ trợ cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn được phân công cấp 

thuốc định kỳ cho bệnh nhân tâm thần tại gia đình: 150.000 đồng/xã, phường, 

thị trấn/tháng. 

9. Nội dung chi và mức chi đặc thù cho hoạt động phòng, chống bệnh 

đái tháo đường và phòng, chống các rối loạn do thiếu Iốt. 

Chi hỗ trợ cán bộ y tế trong đợt khám sàng lọc, chiến dịch: 

a) Chi hỗ trợ cán bộ y tế thực hiện quy trình lấy máu tĩnh mạch và ly tâm 

mẫu máu lấy huyết thanh xét nghiệm: 20.000 đồng/mẫu. 

b) Chi hỗ trợ cán bộ y tế thực hiện quá trình làm nghiệm pháp tăng 

đường máu: 5.000 đồng/mẫu. 

c) Chi hỗ trợ xét nghiệm nhanh mẫu muối Iốt 2.000 đồng/mẫu. 

d) Chi hỗ trợ khám siêu âm tuyến giáp trong điều tra, đánh giá, khảo sát 

10.000 đồng/người được khám. 

e) Chi nước uống và đường glucose cho đối tượng làm nghiệm pháp tăng 

đường máu: 10.000 đồng/người. 

10. Nội dung chi và mức chi đặc thù cho hoạt động phòng chống bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản. 
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Chi hỗ trợ cán bộ y tế cơ sở hướng dẫn tập, phục hồi chức năng một lần 

cho bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản tại cộng 

đồng: 15.000 đồng/bệnh nhân hoặc 100.000 đồng/cán bộ y tế/ngày trong 

trường hợp hướng dẫn ít nhất từ 7 bệnh nhân trở lên tại cùng một địa điểm. 

11. Nội dung chi và mức chi đặc thù cho hoạt động tiêm chủng mở rộng. 

a) Chi hỗ trợ cán bộ y tế cho trẻ uống hoặc tiêm vắc xin đủ 8 liều theo 

quy định của Chương trình tiêm chủng mở rộng: 

- Đối với xã đặc biệt khó khăn: 4.000 đồng/trẻ/lần uống hoặc tiêm vắc 

xin.  

- Đối với các xã, phường, thị trấn còn lại: 2.000 đồng/trẻ/lần uống hoặc 

tiêm vắc xin. 

b) Chi hỗ trợ cán bộ y tế tiêm vắc xin viêm gan B liều sơ sinh cho trẻ 

trong 24 giờ đầu sau sinh tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế; tiêm một trong các loại 

vắc xin: viêm não Nhật Bản B, tả, thương hàn, sởi - rubella, DPT4 cho trẻ 18 

tháng tuổi; cho trẻ tiêm/uống vắc xin trong các chiến dịch tiêm chủng bổ sung: 

- Đối với xã đặc biệt khó khăn: 4.000 đồng/trẻ/liều (lần tiêm). 

- Đối với các xã, phường, thị trấn còn lại: 2.000 đồng/trẻ/liều (lần tiêm). 

c) Chi hỗ trợ cán bộ tiêm đủ liều vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai và 

phụ nữ tuổi sinh đẻ: 

- Đối với xã đặc biệt khó khăn: 4.000 đồng/người được tiêm đủ liều. 

- Đối với các xã, phường, thị trấn còn lại: 2.000 đồng/người được tiêm 

đủ liều. 

12. Nội dung chi và mức chi đặc thù cho hoạt động cải thiện tình trạng 

dinh dưỡng trẻ em. 

a) Chi hỗ trợ mua nguyên vật liệu cho hoạt động thực hành dinh dưỡng, 

kỹ thuật chế biến thức ăn cho bà mẹ đang mang thai, người chăm sóc trẻ em 

dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng hoặc thừa cân béo phì: 6.000 đồng/người. 

b) Chi hỗ trợ cán bộ y tế cho trẻ em 6 tháng đến 60 tháng tuổi uống 

vitamin A tại cộng đồng: 

- Đối với xã đặc biệt khó khăn: 4.000 đồng/trẻ/liều (lần uống). 

- Đối với xã, phường, thị trấn còn lại: 2.000 đồng/trẻ/liều (lần uống). 

13. Nội dung chi và mức chi đặc thù cho hoạt động an toàn thực phẩm. 

Lấy mẫu, phân tích, đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm 

theo quy định về chuyên môn được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Mức chi 

theo giá dịch vụ kiểm nghiệm theo quy định của pháp luật về giá. 

14. Nội dung chi và mức chi đặc thù cho hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS. 

Chi hỗ trợ cho nhân viên tiếp cận cộng đồng đã được cấp thẻ: 500.000 

đồng/người/tháng. 
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Điều 3. Nội dung chi và mức chi đặc thù công tác Dân số 

1. Chi hỗ trợ thực hiện chính sách triệt sản cho đối tượng là người dân 

sống tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có tổng tỷ suất sinh trên 2,3 

con. 

a) Hỗ trợ người tự nguyện triệt sản: 400.000 đồng/người. 

b) Hỗ trợ chi phí đi lại đối với người tự nguyệt triệt sản đến trung tâm 

làm kỹ thuật triệt sản: Mức hỗ trợ tối đa bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng 

cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm sử dụng. 

2. Hỗ trợ chi phí bảo quản, tiếp nhận phương tiện tránh thai. Mức chi 

theo hợp đồng, hóa đơn, chứng từ hợp pháp và quy định của pháp luật. 

3. Chi cập nhật thông tin về dân số - kế hoạch hóa gia đình của hộ gia 

đình vào Sổ ghi chép ban đầu về dân số - kế hoạch hóa gia đình của cộng tác 

viên dân số: 5.000 đồng/phiếu thu tin của ít nhất 5 hộ gia đình đã có thông tin 

tại Sổ ghi chép hoặc của một hộ gia đình mới. 

 Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện 

 Nguồn kinh phí thực hiện được đảm bảo từ nguồn ngân sách cấp tỉnh và 

các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

 Điều 5. Tổ chức thực hiện 

 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

3. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Nghị quyết này 

được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thì áp dụng quy định tại văn bản quy 

phạm pháp luật mới. 

4. Trường hợp các hoạt động lồng ghép vào nội dung chi của các chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 thì nội dung chi, mức chi thực 

hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và các thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 

2025; không áp dụng quy định tại Nghị quyết này. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Khóa XII, Kỳ 

họp thứ Mười bốn (chuyên đề) thông qua ngày … tháng ... năm 2023 và có 

hiệu lực từ ngày ... tháng ...     năm 2023./. 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC 

THI HÀNH NGHỊ QUYẾT 
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 Do ngân sách cấp tỉnh đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành và 

các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, dự kiến 9.542 triệu 

đồng/năm. 

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT 

Kỳ họp thứ Mười bốn (chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quy 

định nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác Y tế dự phòng - Dân số trên 

địa bàn tỉnh Gia Lai, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

Khóa XII, Kỳ họp thứ Mười bốn xem xét, quyết định (Gửi kèm theo các văn 

bản: Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của Ban 

VHXH-HĐND tỉnh và các tài liệu khác có liên quan)./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch; Phó CT UBND tỉnh; 
- CVP; các PVP.UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 
- Các Sở: Y tế; Tài chính; Tư pháp; 

- Lưu: VT, NC, KTTH, KGVX. 

                                                                                                      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Lịch 

 

 

 

 

 

 

 

 



  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 
 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:       /2023/NQ-HĐND      Gia Lai, ngày      tháng 10  năm 2023 

  

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác  

Y tế dự phòng – Dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI  

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN (CHUYÊN ĐỀ) 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

 Xét Tờ trình số 2241/TTr-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi, mức 

chi đặc thù cho công tác Y tế dự phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Báo 

cáo thẩm tra số 129/BC-BVHXH ngày 12/10/2023 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội 

đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

 1. Phạm vi điều chỉnh 

 Nghị quyết này quy định nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác Y tế 

dự phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

 2. Đối tượng áp dụng 

a) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng, thụ hưởng 

nguồn ngân sách cấp tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện 

công tác Y tế dự phòng - Dân số. 

 b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

DỰ THẢO  
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Điều 2. Nội dung chi và mức chi đặc thù công tác Y tế dự phòng 

1. Nội dung chi và mức chi hỗ trợ người thực hiện tư vấn, nói chuyện 

chuyên đề hướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân phòng, điều trị, chăm 

sóc và hỗ trợ tâm lý cho người bệnh. 

a) Chi hỗ trợ người thực hiện tư vấn, nói chuyện chuyên đề, hướng dẫn tập 

trung: Mức chi theo quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 

98/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia 

Lai về việc quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trường hợp báo cáo viên là cộng tác viên, nhân viên y 

tế thôn, bôn, buôn, plei, làng, tổ dân phố: Áp dụng mức chi cho giảng viên, báo 

cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các đơn vị từ cấp huyện và 

tương đương trở xuống. 

b) Trường hợp tư vấn thường xuyên hàng tháng tại cơ sở xét nghiệm HIV, 

cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế: Hỗ trợ người 

thực hiện tư vấn: 100.000 đồng/người thực hiện tư vấn/buổi tư vấn, tối đa 

500.000 đồng/người thực hiện tư vấn/tháng. Số lượng người thực hiện tư vấn do 

người đứng đầu cơ quan chuyên môn về y tế, dân số quyết định. 

c) Trường hợp đi tư vấn, hướng dẫn tại cộng đồng: Ngoài chế độ công tác 

phí theo quy định của pháp luật, người thực hiện tư vấn, hướng dẫn được hỗ trợ 

theo đối tượng được tư vấn, hướng dẫn với mức hỗ trợ 15.000 đồng/người được 

tư vấn, hướng dẫn/lần tư vấn, hướng dẫn, tối đa 300.000 đồng/người thực hiện tư 

vấn, hướng dẫn/tháng. Riêng tư vấn, hướng dẫn về an toàn thực phẩm, mức hỗ 

trợ 30.000 đồng/cơ sở được tư vấn, hướng dẫn/lần tư vấn, hướng dẫn, tối đa 

450.000 đồng/người thực hiện tư vấn, hướng dẫn/tháng. 

2. Nội dung chi và mức chi hỗ trợ khám sàng lọc, sàng lọc phát hiện, quản 

lý sàng lọc, tham gia chiến dịch và khám lưu động tại cộng đồng; khám bệnh, 

chữa bệnh kết hợp quân dân y. 

a) Chi phí xét nghiệm, thủ thuật lấy bệnh phẩm sinh thiết, làm tiêu bản mô 

bệnh học và các dịch vụ kỹ thuật y tế khác theo chuyên môn y tế (nếu có). Mức 

chi thực hiện theo giá dịch vụ y tế quy định tại Nghị quyết số 118/2019/NQ-

HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai quy định 

giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo 

hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Gia Lai 

quản lý. 

b) Chi hỗ trợ cho những người trực tiếp tham gia công tác khám sàng lọc 

ngoài chế độ công tác phí theo quy định của pháp luật: 

- Chi hỗ trợ người lấy mẫu bệnh phẩm, vật phẩm và mẫu máu (trừ mẫu 

dịch não tủy): 7.000 đồng/mẫu. 

- Người trực tiếp khám, xét nghiệm (bao gồm bác sỹ, y tá, điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật viên xét nghiệm): 125.000 đồng/người/ngày khi thực hiện tại xã 

đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quyết định của Thủ tướng 
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Chính phủ (sau đây gọi tắt là xã đặc biệt khó khăn); 90.000 đồng/người/ngày khi 

thực hiện tại các xã, phường, thị trấn còn lại. 

- Đối tượng khác trực tiếp phục vụ công tác khám sàng lọc: 65.000 

đồng/người/ngày khi thực hiện tại xã đặc biệt khó khăn; 40.000 đồng/người/ngày 

khi thực hiện tại các xã, phường, thị trấn còn lại. 

3. Nội dung chi và mức chi hỗ trợ giám sát dịch tễ học, giám sát các bệnh 

tật, giám sát an toàn thực phẩm, giám sát dinh dưỡng, giám sát sức khỏe sinh sản, 

giám sát mất cân bằng giới tính khi sinh, giám sát bệnh, tật bẩm sinh, giám sát 

điều kiện, vệ sinh trường học thuộc phạm vi quản lý: Cán bộ y tế, dân số tham gia 

giám sát được hỗ trợ 40.000 đồng/người/ngày ngoài chế độ công tác phí theo quy 

định của pháp luật. 

4. Nội dung chi và mức chi đặc thù hoạt động phòng, chống phong. 

Ngoài chế độ công tác phí theo quy định của pháp luật, chi hỗ trợ cho cán 

bộ y tế trực tiếp cấp phát thuốc và theo dõi bệnh nhân phong đa hóa trị liệu tại 

nhà, như sau: 

a) Đối với bệnh nhân nhóm ít vi khuẩn, điều trị đủ liều từ 6-9 tháng: 

200.000 đồng/bệnh nhân/đợt điều trị đủ liều. 

b) Đối với bệnh nhân nhóm nhiều vi khuẩn, điều trị đủ liều từ 12-18 tháng: 

400.000 đồng/bệnh nhân/đợt điều trị đủ liều. 

5. Nội dung chi và mức chi đặc thù hoạt động phòng, chống lao. 

a) Chi hỗ trợ cho cán bộ y tế làm công tác khám, phát hiện nguồn lây chính 

(lao phổi AFB) tại cộng đồng: 30.000 đồng/bệnh nhân lao AFB. 

b) Chi hỗ trợ cán bộ y tế xã, phường, thị trấn trực tiếp khám và đưa bệnh 

nhân lao tới tổ chống lao tuyến huyện: 

- Đối với xã đặc biệt khó khăn: 50.000 đồng/xã/tháng. 

- Đối với các xã, phường, thị trấn còn lại: 30.000 đồng/xã, phường, thị 

trấn/tháng. 

c) Chi hỗ trợ cho cán bộ y tế trực tiếp cấp phát thuốc, kiểm tra, giám sát 

bệnh nhân lao, lao kháng đa thuốc, lao tiềm ẩn điều trị đủ thời gian tại cộng đồng 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế: 

- Đối với xã đặc biệt khó khăn: 170.000 đồng/bệnh nhân/đợt điều trị 6-8 

tháng; 150.000 đồng/bệnh nhân lao tiềm ẩn/đợt điều trị; 200.000 đồng/bệnh nhân 

lao kháng đa thuốc/đợt điều trị 9 tháng hoặc 400.000 đồng/bệnh nhân lao kháng 

đa thuốc/đợt điều trị 20 tháng. 

- Đối với các xã, phường, thị trấn còn lại: 120.000 đồng/bệnh nhân/đợt 

điều trị 6-8 tháng; 100.000 đồng/bệnh nhân lao tiềm ẩn/đợt điều trị; 150.000 

đồng/bệnh nhân lao kháng đa thuốc/đợt điều trị 9 tháng hoặc 300.000 đồng/bệnh 

nhân lao kháng đa thuốc/đợt điều trị 20 tháng. 

6. Nội dung chi và mức chi đặc thù cho hoạt động phòng, chống sốt rét. 

a) Chi hỗ trợ cán bộ thực hiện các xét nghiệm phát hiện bệnh sốt rét tại gia 

đình:  
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- Xét nghiệm để định loại véc tơ truyền bệnh: 5.000 đồng/mẫu. 

- Xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán sốt rét (từ khâu lấy máu, vận chuyển 

đến bảo quản và xét nghiệm): 25.000 đồng/mẫu. 

b) Chi hỗ trợ cán bộ tại điểm kính hiển vi: 150.000 đồng/điểm kính hiển 

vi/tháng. 

c) Chi hỗ trợ người làm mồi và người đi bắt muỗi đêm: 130.000 

đồng/người/đêm. 

d) Chi hỗ trợ người trực tiếp phun, tẩm hóa chất diệt muỗi: bằng 1,5 lần 

mức lương tối thiểu vùng (tính theo ngày) do Chính phủ quy định mức lương tối 

thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 

7. Nội dung chi và mức chi đặc thù cho hoạt động phòng, chống sốt xuất 

huyết. 

a) Chi hỗ trợ cán bộ thực hiện các xét nghiệm phát hiện bệnh sốt xuất 

huyết tại gia đình: 

- Xét nghiệm để định loại véc tơ truyền bệnh: 5.000 đồng/mẫu. 

- Xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán sốt xuất huyết (từ khâu lấy máu, vận 

chuyển đến bảo quản và xét nghiệm): 25.000 đồng/mẫu. 

b) Hỗ trợ người trực tiếp phun, tẩm hóa chất diệt muỗi, người trực tiếp 

thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, lăng quăng tại hộ gia 

đình và trong các đợt tổ chức chiến dịch như sau: 

- Chi hỗ trợ người trực tiếp phun, tẩm hóa chất diệt muỗi: bằng 1,5 lần 

mức lương tối thiểu vùng (tính theo ngày) do Chính phủ quy định mức lương tối 

thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 

- Chi hỗ trợ cho người trực tiếp thực hiện các hoạt động vệ sinh môi 

trường, diệt bọ gậy, lăng quăng tại hộ gia đình và trong các đợt tổ chức chiến 

dịch (không kể thành viên của hộ gia đình): 3.000 đồng/hộ/lần, mức hỗ trợ một 

ngày tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng (tính theo ngày) do Chính phủ quy 

định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao 

động. 

8. Nội dung chi và mức chi đặc thù cho hoạt động bảo vệ sức khỏe tâm 

thần. 

a) Chi phát hiện, quản lý và Điều trị sớm cho bệnh nhân tâm thần: Chi hỗ 

trợ cho cán bộ y tế làm bảng hỏi Beck hoặc đánh giá trầm cảm khác theo quy 

định của Bộ trưởng Bộ Y tế: 15.000 đồng/bảng hỏi. 

b) Chi hỗ trợ cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn được phân công cấp 

thuốc định kỳ cho bệnh nhân tâm thần tại gia đình: 150.000 đồng/xã, phường, thị 

trấn/tháng. 

9. Nội dung chi và mức chi đặc thù cho hoạt động phòng, chống bệnh đái 

tháo đường và phòng, chống các rối loạn do thiếu Iốt. 

Chi hỗ trợ cán bộ y tế trong đợt khám sàng lọc, chiến dịch: 
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a) Chi hỗ trợ cán bộ y tế thực hiện quy trình lấy máu tĩnh mạch và ly tâm 

mẫu máu lấy huyết thanh xét nghiệm: 20.000 đồng/mẫu. 

b) Chi hỗ trợ cán bộ y tế thực hiện quá trình làm nghiệm pháp tăng đường 

máu: 5.000 đồng/mẫu. 

c) Chi hỗ trợ xét nghiệm nhanh mẫu muối Iốt 2.000 đồng/mẫu. 

d) Chi hỗ trợ khám siêu âm tuyến giáp trong điều tra, đánh giá, khảo sát 

10.000 đồng/người được khám. 

e) Chi nước uống và đường glucose cho đối tượng làm nghiệm pháp tăng 

đường máu: 10.000 đồng/người. 

10. Nội dung chi và mức chi đặc thù cho hoạt động phòng chống bệnh phổi 

tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản. 

Chi hỗ trợ cán bộ y tế cơ sở hướng dẫn tập, phục hồi chức năng một lần 

cho bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản tại cộng đồng: 

15.000 đồng/bệnh nhân hoặc 100.000 đồng/cán bộ y tế/ngày trong trường hợp 

hướng dẫn ít nhất từ 7 bệnh nhân trở lên tại cùng một địa điểm. 

11. Nội dung chi và mức chi đặc thù cho hoạt động tiêm chủng mở rộng. 

a) Chi hỗ trợ cán bộ y tế cho trẻ uống hoặc tiêm vắc xin đủ 8 liều theo quy 

định của Chương trình tiêm chủng mở rộng: 

- Đối với xã đặc biệt khó khăn: 4.000 đồng/trẻ/lần uống hoặc tiêm vắc xin.  

- Đối với các xã, phường, thị trấn còn lại: 2.000 đồng/trẻ/lần uống hoặc 

tiêm vắc xin. 

b) Chi hỗ trợ cán bộ y tế tiêm vắc xin viêm gan B liều sơ sinh cho trẻ trong 

24 giờ đầu sau sinh tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế; tiêm một trong các loại vắc xin: 

viêm não Nhật Bản B, tả, thương hàn, sởi - rubella, DPT4 cho trẻ 18 tháng tuổi; 

cho trẻ tiêm/uống vắc xin trong các chiến dịch tiêm chủng bổ sung: 

- Đối với xã đặc biệt khó khăn: 4.000 đồng/trẻ/liều (lần tiêm). 

- Đối với các xã, phường, thị trấn còn lại: 2.000 đồng/trẻ/liều (lần tiêm). 

c) Chi hỗ trợ cán bộ tiêm đủ liều vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai và 

phụ nữ tuổi sinh đẻ: 

- Đối với xã đặc biệt khó khăn: 4.000 đồng/người được tiêm đủ liều. 

- Đối với các xã, phường, thị trấn còn lại: 2.000 đồng/người được tiêm đủ 

liều. 

12. Nội dung chi và mức chi đặc thù cho hoạt động cải thiện tình trạng 

dinh dưỡng trẻ em. 

a) Chi hỗ trợ mua nguyên vật liệu cho hoạt động thực hành dinh dưỡng, kỹ 

thuật chế biến thức ăn cho bà mẹ đang mang thai, người chăm sóc trẻ em dưới 5 

tuổi bị suy dinh dưỡng hoặc thừa cân béo phì: 6.000 đồng/người. 

b) Chi hỗ trợ cán bộ y tế cho trẻ em 6 tháng đến 60 tháng tuổi uống 

vitamin A tại cộng đồng: 

- Đối với xã đặc biệt khó khăn: 4.000 đồng/trẻ/liều (lần uống). 
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- Đối với xã, phường, thị trấn còn lại: 2.000 đồng/trẻ/liều (lần uống). 

13. Nội dung chi và mức chi đặc thù cho hoạt động an toàn thực phẩm. 

Lấy mẫu, phân tích, đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm 

theo quy định về chuyên môn được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Mức chi theo 

giá dịch vụ kiểm nghiệm theo quy định của pháp luật về giá. 

14. Nội dung chi và mức chi đặc thù cho hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS. 

Chi hỗ trợ cho nhân viên tiếp cận cộng đồng đã được cấp thẻ: 500.000 

đồng/người/tháng. 

Điều 3. Nội dung chi và mức chi đặc thù công tác Dân số 

1. Chi hỗ trợ thực hiện chính sách triệt sản cho đối tượng là người dân 

sống tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có tổng tỷ suất sinh trên 2,3 

con. 

a) Hỗ trợ người tự nguyện triệt sản: 400.000 đồng/người. 

b) Hỗ trợ chi phí đi lại đối với người tự nguyệt triệt sản đến trung tâm làm 

kỹ thuật triệt sản: Mức hỗ trợ tối đa bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách 

địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm sử dụng. 

2. Hỗ trợ chi phí bảo quản, tiếp nhận phương tiện tránh thai. Mức chi theo 

hợp đồng, hóa đơn, chứng từ hợp pháp và quy định của pháp luật. 

3. Chi cập nhật thông tin về dân số - kế hoạch hóa gia đình của hộ gia đình 

vào Sổ ghi chép ban đầu về dân số - kế hoạch hóa gia đình của cộng tác viên dân 

số: 5.000 đồng/phiếu thu tin của ít nhất 5 hộ gia đình đã có thông tin tại Sổ ghi 

chép hoặc của một hộ gia đình mới. 

 Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện 

 Nguồn kinh phí thực hiện được đảm bảo từ nguồn ngân sách cấp tỉnh và 

các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

 Điều 5. Tổ chức thực hiện 

 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

3. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Nghị quyết này 

được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thì áp dụng quy định tại văn bản quy 

phạm pháp luật mới. 

4. Trường hợp các hoạt động lồng ghép vào nội dung chi của các chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 thì nội dung chi, mức chi thực hiện 

theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2021 - 2025 và các thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 



 7 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; không áp 

dụng quy định tại Nghị quyết này. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Khóa XII, Kỳ họp 

thứ Mười bốn (chuyên đề) thông qua ngày …  tháng 10 năm 2023 và có hiệu lực 

từ ngày ... tháng 10 năm 2023./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; 

- Các Bộ: Tài chính, Y tế; 

- Vụ Pháp chế thuộc các Bộ: Tài chính, Y tế; 

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố; 

- Báo Gia Lai; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Niên 
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